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THÔNG TƯ

Quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền

kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

_________________________

 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê

đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về điều kiện của người kê đơn thuốc, phạm vi nguyên tắc,

hình thức kê đơn thuốc và quy định cụ thể về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn

thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Thuốc y học cổ truyền (bao gồm cả vị thuốc y học cổ truyền và thuốc thang) là

thuốc có thành phần là dược liệu được chế biến, bào chế hoặc phối ngũ theo lý luận

và phương pháp của y học cổ truyền hoặc theo kinh nghiệm dân gian thành chế

phẩm có dạng bào chế truyền thống hoặc hiện đại.

2. Vị thuốc y học cổ truyền là một loại dược liệu được chế biến theo lý luận và

phương pháp của y học cổ truyền dùng để sản xuất thuốc cổ truyền hoặc dùng để
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phòng bệnh, chữa bệnh.

3. Thuốc thang là một dạng thuốc cổ truyền gồm có một hoặc nhiều vị thuốc cổ

truyền kết hợp với nhau theo lý luận của y học cổ truyền hoặc theo kinh nghiệm dân

gian được đóng gói theo liều sử dụng.

4. Thuốc thành phẩm y học cổ truyền (thuốc đông y, thuốc từ dược liệu) là dạng

thuốc y học cổ truyền đã qua tất cả các giai đoạn sản xuất, kể cả đóng gói và dán

nhãn, bao gồm: Thuốc dạng viên, thuốc dạng nước, thuốc dạng chè, thuốc dạng bột,

thuốc dạng cao và các dạng thuốc khác.

Điều 3. Điều kiện của người kê đơn thuốc và phạm vi kê đơn thuốc y học cổ

truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược

1. Người kê đơn thuốc phải đang hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp

pháp, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

về khám bệnh, chữa bệnh.

2. Bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền, bác sỹ định hướng y học cổ truyền, được

phép kê đơn tất các các dạng thuốc y học cổ truyền và kê đơn kết hợp thuốc y học

cổ truyền với thuốc tân dược theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề.

3. Bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên khoa khác và y sỹ đa khoa khi kê đơn kết hợp y

học cổ truyền chỉ được kê đơn thuốc thành phẩm y học cổ truyền.

4. Y sỹ y học cổ truyền đang làm việc tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến huyện

của Nhà nước hoặc trạm y tế xã phường thị trấn, y tế cơ quan trường học được kê

đơn tất cả các dạng thuốc y học cổ truyền phù hợp với phạm vi chuyên môn hành

nghề.

5. Y sỹ y học cổ truyền công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc

đặc biệt khó khăn nơi chưa có bác sĩ được phép kê đơn thuốc y học cổ truyền, kết

hợp với thuốc tân dược sau được Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh phân công bằng văn bản.

6. Lương y chỉ được kê đơn thuốc y học cổ truyền theo đúng phạm vi chuyên môn

hành nghề, không được phép kê đơn thuốc kết hợp y học cổ truyền với thuốc tân

dược.



7. Người có bài thuốc chữa bệnh gia truyền chỉ được phép kê đơn bài thuốc gia

truyền đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 4. Nguyên tắc kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn kết hợp y học cổ

truyền với thuốc tân dược

1. Chỉ được kê đơn thuốc sau khi đã trực tiếp khám bệnh, chẩn đoán bệnh và biện

chứng luận trị theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

2. Việc kê đơn thuốc phải bảo đảm đúng loại thuốc, đúng liều lượng, phù hợp với

chẩn đoán và diễn biến bệnh lý.

3. Không được kê vào đơn thuốc:

a) Thuốc không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh;

b) Thuốc không được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

c) Thực phẩm chức năng;

d) Mỹ phẩm;

đ) Theo đề nghị của người bệnh.

Điều 5. Các hình thức kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc kết hợp y

học cổ truyền với thuốc tân dược

1. Các hình thức kê đơn thuốc y học cổ truyền:

a) Kê đơn thuốc thang;

b) Kê đơn thuốc thành phẩm y học cổ truyền;

c) Kê đơn phối hợp các dạng thuốc y học cổ truyền gồm thuốc thành phẩm y học cổ

truyền, thuốc thang;

d) Kê đơn theo bài thuốc gia truyền.

2. Các hình thức kê đơn thuốc kết hợp y học cổ truyền với thuốc tân dược:

a) Kết hợp thuốc thang và thuốc tân dược;

b) Kết hợp thuốc thành phẩm y học cổ truyền và thuốc tân dược;

c) Kết hợp thuốc thang, thuốc thành phẩm y học cổ truyền và thuốc tân dược.

Đối với người bệnh điều trị ngoại trú, khi kê đơn thuốc có kết hợp y học cổ truyền với

thuốc tân dược thì phần kê đơn thuốc thang thực hiện theo mẫu Đơn thuốc thang

ngoại trú quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, phần kê thuốc tân


